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Số: 558/TM-BV
V/v mời cung cấp báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 22 tháng 06 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 
Sửa chữa, lắp đặt dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Sản 
Nhi tỉnh Phú Thọ, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Vật tư thiết bị y tế (đ/c Nguyễn Quý Đôn, Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế, điện 
thoại: 0962.588.222).

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Thông qua đường bưu chính viễn thông. Địa 
chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0962.588.222.
- Email: nguyendonufopt@gmail.com
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 22 tháng 

06 năm 2026 đến trước 16h30’ ngày 03 tháng 07 năm 2026 và được đăng tải báo 
giá trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ: https://sannhiphutho.com hoặc trang 
https://muasamcong.mpi.gov.vn/. Các báo giá được tiếp nhận (trong giờ làm 
việc hành chính) sau thời gian 10 ngày kể từ ngày phát hành yêu cầu báo giá 
được đăng tải thành công sẽ không được xem xét.

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký phát 
hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá (theo phụ lục mô tả dịch vụ đính kèm)
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ



MÔ TẢ THÔNG TIN DỊCH VỤ
(Kèm theo yêu cầu báo giá số  558/TM-BV ngày 22/06/2026 của Bênh viện Sản Nhi tỉnh Phú 

Thọ)

STT Nội dung công việc Đơn 
vị

Khối 
lượng

    

1 Lắp đặt vòi sen bồn tắm bé tầng 3 sản 3 phòng sơ sinh:   

1.1
Tháo dỡ bộ sen vòi cũ hỏng, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn bám vào đường 
ống bồn tắm bé, bàn giao hoàn trả lại hiện trạng tại tầng 3 khoa sản 
3 phòng sơ sinh.

lần 1

1.2 Lắp đặt mới bộ sen vòi bồn tắm bé Caesar - Việt Nam Bộ 1
2 Lắp đặt bộ át chống giật tầng 3 khoa sản 3:   

2.1
Tháo dỡ bộ attomat cũ hỏng ra khỏi vị trí, vệ sinh bảo dưỡng lại 
bình nóng lạnh va thanh gia nhiệt. Thông tắc đường trục thoát bồn 
loại bỏ các cặn bẩn, lắp đặt lại bồn tắm bé tại tầng 3 khoa sản 3

Lần 1

2.2 Lắp đặt attomat 30A panasonic Bộ 1

3 Sửa chữa, thay thế cổ bơm cánh quạt tầng 4 phòng tắm sơ sinh - 
khoa sơ sinh:   

3.1
Ngắt nguồn điện, tháo dỡ máy bơm ra khỏi vị trí, sửa chữa, vệ sinh 
bảo dưỡng động cơ máy. Lắp đặt thay thế củ hút tăng áp, cánh quạt 
vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng ban đầu 

Lần 1

3.2 Lắp đặt mới bộ củ hút nước tăng áp bộ 1
3.3 Lắp đặt cánh quạt bơm Cái 1
3.4 Lắp đặt roăng chặn nước D20 Chiếc 2
4 Lắp đặt bồn tắm bé tại tầng 5 khoa nhi hô hấp:   

4.1 Tháo dỡ, lắp đặt vệ sinh bồn tắm bé vào vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn 
bẩn bám vào cổ ống thoát bàn giao và hoàn trả lại hiện trạng Lần 1

4.2 Lắp đặt sen tắm bé Caesar - Việt Nam Bộ 1
4.3 Lắp đặt van bướm Cái 1
4.4 Lắp đặt giây cấp nước Cái 2
4.5 Lắp đặt quả lọc Chiếc 1

5
Gia công chế tạo cốc đựng phôi trứng inox 304 tại Trung tâm hỗ 
trợ sinh sản và nam học:
bao gồm: Ống D63 inox 304 dày 1,4mm 

cái 40

6 Sửa chữa giường bệnh tầng 5 khoa nhi hô hấp:   

6.1

Vận chuyển 12 chiếc giường xuống tầng 1, gia cố tăng cứng lại 
phần khung giường phần giường đã bị nứt gãy, đánh bóng mối hàn 
sơn lại bằng lớp sơn mới, Đánh bóng lại mối hàn vệ sinh lau chùi 
hoàn trả lại hiện trạng 

Chiếc 12

7 Sửa chữa xe chở đồ vật tư khoa gây mê hồi sức:   

7.1 Vận chuyển 1 chiếc xe xuống tầng 1. Hàn và tăng cứng lại bộ cánh 
cửa xe. Đánh bóng mối hàn, lắp đặt các phụ kiện vào vị trí lần 1

7.2 Lắp đặt 1 bộ tay đẩy pittong nâng hạ mở cánh Cái 2



8 Sửa chữa xe chở đồ vật tư khoa kiểm soát nhiễm khuẩn:   

8.1 Tháo dỡ bộ bánh xe, gia cố lại phần khung xe và đáy xe, cửa xe. 
Lắp đặt 1 bộ bánh xe D125 Xe 1

8.2
Sửa chữa, gia cố lại 2 xe hấp dụng cụ y tế, tăng cứng lại phần khung 
xe bị nứt gãy. Đánh bóng mối hàn, vệ sình hoàn trả lại hiện trạng 
ban đầu

Xe 2

9 Sửa chữa, thay thế zơle, van áp suất át khởi động, thay dầu khu 
vực nhà khí:   

9.1 Kiểm tra, tháo dỡ bộ rơ le nhiệt, rơ le áp suất, bộ van xả đáy. Tháo 
dỡ 2 bộ át khởi động và 1 bộ cảm biến áp suất. Lần 1

9.2  Lắp đặt 1 bộ rơ lê nhiệt cho máy nén khí số 1 Bộ 1
9.3  Lắp đặt 1 bộ rơ lê áp suất cho máy nén khí số 1 Bộ 1
9.4  Lắp đặt 1 van xả tự động cho máy nén khí số 1 Bộ 1
9.5  Lắp đặt 2 bộ khởi động từ 40A máy nén khí số 2 Bộ 2
9.6  Lắp đặt 1 bộ rơle áp suất máy nén khí số 2 Bộ 1
9.7 Bổ sung thêm dầu chuyên dụng máy hút Vanccum 100 Lít 7
10 Sửa chữa bồn tắm bé khoa sản 3 phòng tắm bé:   

10.1 Tháo dỡ bộ nắp đậy bồn tắm bé, tháo dỡ 2 bộ dây cấp nguồn nước 
bị hỏng, chảy nước ra khỏi vị trí, vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng lần 1

10.2 Lắp đặt mới 2 bộ dây cấp nguồn nước Bộ 2

11 Thay thế, lắp đặt attomat tự động khoa nhi hô hấp phòng tắm 
bé:   

11.1
Tháo dỡ bộ nắp đậy bồn tắm bé, tháo dỡ hệ hống tự động attomat 
cấp nguồn và giữ ấm nhiệt độ bình đun ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ 
cặn bẩn, hoàn trả lại hiện trạng

Lần 1

11.2 Lắp đặt bộ atomat tự động lioa 40A Bộ 1
12 Sửa chữa xe đẩy sơ sinh tầng 6 khoa sản 1:   

12.1 Vận chuyển 1 chiếc xe đẩy sơ sinh số 1 xuống tầng 1. Tháo dỡ toàn 
bộ 4 tấm meka xung quanh. Vệ sinh, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu Lần 1

12.2 Lắp đặt 2 bộ bản lề, chốt khoá Bộ 2

12.3
Vận chuyển 1 chiếc xe đẩy sơ sinh số 2 xuống tầng 1. Hàn và tăng 
cứng lại giá treo bình ôxy. Đánh bóng mối hàn, lắp đặt các phụ kiện 
vào vị trí

Lần 1

12.4 Lắp đặt 2 bộ bản lề, chốt khoá Bộ 2
13 Thay thế khóa tủ khoa gây mê hồi sức:   

13.1 Tháo dỡ bộ khóa cũ hỏng. Vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng.Lắp đặt 02 
bộ khóa mới Bộ 2

14 Thay thế khóa tủ khoa sơ sinh:   

14.1 Tháo dỡ các bộ khóa cũ hỏng. Vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng. Lắp 
đặt 07 bộ khóa tủ thuốc và tủ để vật tư Bộ 7

15 Gia công, lắp đặt xe đẩy sơ sinh khoa sơ sinh:   

15.1

Gia công chế tạo lắp đặt xe đẩy sơ sinh bằng inox 304 dày 1,4 ly 
kích thước: 1,05mx0,55mx0,85m bao gồm: hộp inox  25x25x1,4mm 
= 28,6m, hộp inox  10x10x1,4mm = 9m.Meca trong dày 12mm ly 
kích thước: 0,25cm x 0,8cm = 6 tấm; 0,25cm x0,50cm= 6 tấm. Khí 
argon = 2 chai, bản lề, ốc vít, chốt cửa, …

Chiếc 3

15.2 Gia công chế tạo lắp đặt giá treo bình oxy xe đẩy sơ sinh bằng tôn Kg 25.69



inox 304 dày 1ly kích thước 0,6 x 0,9 x 6 tấm=25,69 kg
15.3 Lắp đặt bánh xe D100 Cái 12

16 Sửa chữa, hàn mới lại các bệ giá để mẫu bệnh phẩm tại Trung 
tâm hỗ trợ sinh sản và nam học:   

16.1
Dùng máy hàn tic đánh bóng mối hàn, làm mới bề mặt inox, gia cố 
lại các tầng của bệ giá để mẫu xét nghiệm và lưu mẫu bệnh phẩm. 
Vệ sinh hoàn trả hiện trạng

Cái 11

17 Sửa chữa, sơn lại xe tiêm tại khoa bệnh nhiệt đới:   

17.1

Vận chuyển 10 xe tiêm xuống tầng 1, tháo dỡ toàn bộ các phụ kiện 
gắn trên xe dùng máy trà loại bỏ các phần đã bị rỉ sét và bong chóc, 
sơn lại toàn bộ các phần rỉ sét bong chóc, lắp đặt vệ sinh hoàn trả và 
bàn giao cho khoa

Cái 10

18 Sửa chữa giường bệnh khoa nhi hô hấp:   

18.1
Vận chuyển 9 chiếc giường bệnh xuống tầng 1, gia cố lại các vết nứt 
gãy thành giường và thang giường. Đánh bóng lại mối hàn vệ sinh 
lau chùi hoàn trả lại hiện trạng

Chiếc 9

18.2

Dùng hộp inox 304-25mmx25mmx1,4mm gia công, chế tạo lắp đặt 
2 bộ tay chặn nâng hạ thành giường,  kích thước 
25mmx25mmx1150mm = 18 thanh bao gồm khí argon, que hàn, đá 
cắt,….

Chiếc 9

19 Sửa chữa thay thế bánh xe khoa kiểm soát nhiễm khuẩn:   

19.1
Tháo dỡ 1 bộ bánh xe D120 ra khỏi vị trí, dùng máy hàn gia cố lại 
phần khung, thân xe. Lắp đặt mới bộ bánh xe.Vệ sinh, đánh bóng trả 
lại hiện trạng

xe 1

20 Sửa chữa giường bệnh khoa nội Nhi tổng hợp:   

20.1
Vận chuyển 1 chiếc giường bệnh xuống tầng 1, gia cố lại các vết nứt 
gãy thành giường và thang giường. Đánh bóng lại mối hàn vệ sinh 
lau chùi hoàn trả lại hiện trạng

Chiếc 1

20.2

Dùng hộp inox 304-25mmx25mmx1.400mm gia công, chế tạo lắp 
đặt 2 bộ tay chặn nâng hạ thành giường,  kích thước 
25mmx25mmx1150 = 2 thanh bao gồm khí argon, que hàn, đá 
cắt,….

Chiếc 2

Tổng cộng: 20 mục



Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn 

trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi 
.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 
cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 
các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu 
chuẩn trang tiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT Danh mục 
dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng 

mời thầu
Đơn vị 

tính Đơn giá Thành tiền

1

2

...

Tổng cộng:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số 
ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... 
kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                    ……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài 
khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu 
cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với 
chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.



(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho 
từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. 
Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và 
các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí 
của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt 
Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy 
đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 
Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 
pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập 
vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành 
viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện 
liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc 
điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia.

.
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